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DANH MỤC 
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG SẢN, ĐẶC SẢN, 
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Ban hành kèm theo Công văn số …../UBND-KTHT ngày …../……/2018 của UBND huyện Nam Đông)

	TT
	Thông tin doanh nghiệp, CSSX
	Giới thiệu chung về DN/CSSX
	Thị trường tiêu thụ và kênh tiêu thụ hiện tại
	Nhu cầu kết nối của DN, CSSX
	Danh mục sản phẩm
	Ghi chú

	1
	HKD cá thể Diệp Minh Khanh;
Người liên hệ: Bùi Quang Tý;
ĐT: 0982738012;
ĐC: Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế.
Ngành nghề: nuôi, thu mua sơ chế sản phẩm mật ong
	Cơ sở chế biến đi vào hoạt động từ quý IV/2017; sản phẩm chính là mật ong Ruồi Nam Đông. Sản phẩm được công bố chất lượng sản phẩm và có nhãn hiệu tập thể.
	- Địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức: Thông qua các chợ, cửa hàng bán lẻ; cơ sở tự tổ chức bán lẻ, cung ứng trực tiếp.
	Khả năng cung ứng: 5.000 chai (dung tích loại: 650ml)
	Mật ong Ruồi Nam Đông;
Giá bán: 300.000/chai 650ml
	
Sản phẩm chủ lực

	2
	Công ty TNHH MTV Thảo Nguyên Xanh;
Người đại diện: Lê Thị Cẩm Nhung;
ĐT: 0903580009; Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng; sản xuất, cung cấp mật ong rừng và thực thẩm xanh.
	Nhận thấy mật ong rừng được nhiều người ưa chuộng nên đầu tư đăng ký nhãn hiệu mật ong Nam Đông. Nay công ty mở rộng băng việc mở cửa hàng Thảo Nguyên Xang thực phẩm xanh tại số 3A Hoàng Lanh- chung cư Xuân Phú, TP Huế để cung cấp thực phẩm nông sản cho người tiêu dùng.
	


Trong và ngoài tỉnh;
(thông qua các đợt hội chợ, trưng bán tại cửa hàng bán lẻ)
	Khả năng cung ứng: 
- Mật ong rừng Pensee Honey: 500 lít;
- Rau, củ quả các loại: 15 tấn.
	Mật ong rừng Pensee Honey: 700.000 đồng/lít;

	

	3
	HKD cá thể;
Người đại diện: Phan Thế Xê
ĐT: 01689992132;
Địa chỉ: Thôn 9, Hương Hòa, Nam Đông
	Hộ gia đình tự đầu tư vốn trồng từ năm 2004, đến năm 2007 cho thu hoạch, sản phẩm chủ yếu là Cam Nam Đông; tổng diện tích là 4,0ha
	Trong tỉnh
	Khả năng cung ứng: sản phẩm Cam Nam Đông; 
30 tấn /năm
	Cam Nam Đông;
25.000 -30.000/kg
	
Sản phẩm chủ lực

	4
	HKD cá thể 
Người đại diện: Phan Văn Lâm;
ĐT: 0905061679;
Đc: Thị trấn Khe Tre, Nam Đông
	Hộ gia đình tự đầu tư vốn trồng vào năm 2015, tổng diện tích thực hiện đến nay là 4,0ha; sản phẩm chính là Cam và Ổi
	Trong tỉnh;
Qua chợ và cửa hàng bán lẻ
	Khả năng cung ứng: 
- Ổi 3 tấn;
- Cam Nam Đông: 30 tấn (năm 2019)
	- Ổi: 30.000 đồng/kg;
- Cam: 20.000 ->30.000 đồng/kg
	


	5
	Trang trại sản xuất (chăn nuôi kết hợp trồng trọt)
Người đại diện: Nguyễn Hinh;
ĐT: 0973515.571;
ĐC: Thôn 10, Nam Đông, TT.Huế
	Là trang trại sản xuất theo mô hình kết hợp chăn nuôi và trồng trọt
	


Chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh
	Khả năng cung ứng: 
- Thịt lợn hơi: 10 tấn/năm
- Chanh, ổi: 5 tấn/năm 
	- Lợn hơi: 50.000đồng/kg;
- Chanh: 20.000 đồng/kg;
- Ổi: 20.000-30.000 đồng/kg
	


	6
	HKD cá thể 
Người đại diện: Nguyễn Văn Sinh;
ĐT: 0914094280;
ĐC: Thôn 9, Hương Hòa, Nam Đông, TT.Huế
	Hộ gia đình đầu tư sản xuất từ năm 2014, là mô hình sản xuất kết hợp vườn ao chuồng; tổng diện tích canh tác là 9,0 ha
	


Thị trường chính trong và một số tỉnh lân cận
	

Khả năng cung ứng:
- Ổi: 10 tấn; 
- Chuối đặc sản: 1 tấn; 
- Thịt bò: 2 tấn.
	- Ổi: 30.000 đồng/kg;
- Chuối: 20.000 đồng/kg;
- Thịt bò: 300.000 đồng/kg

	



